
 

TT Tên hàng SL gói/thùng đvt
Hàng Rồng _ 

ĐÀI LOAN 
Hàng thường Hàng SG Hình ảnh

1 Vít bắn tôn 3cm 1 Thùng = 35 gói gói 51,000 41,000 48,000

2 Vít bắn tôn 4cm 1 Thùng = 25 gói gói 66,000 50,000 62,000

3 Vít bắn tôn 5cm 1 Thùng = 20 gói gói 76,000 60,000 65,000

4 Vít bắn tôn 6cm 1 Thùng = 15 gói gói 96,000 67,000

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ HÙNG CƯỜNG
VPGD:Số 45, Tổ 23 , Đường Pháp Vân, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 04 36 454 448          Fax: 04 36 454 449

Email: cokhiphutro@gmail.com - Website: http://cokhihungcuong.com/

BẢNG BÁO GIÁ CÁC LOẠI VÍT

BÁO GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT VÀ VẬN CHUYỂN                           ĐG: VN ĐỒNG          

VÍT BẮN TÔN

5 Vít bắn tôn 7cm 1 Thùng = 13 gói gói 120,000 86,000

I Tên hàng_ Loại AAA SL Đơn vị Đơn giá

1 Đinh bê tông 2cm-6cm 1 Kg 30,000

Qui cách Đơn vị
Đơn giá Loại 

tốt
Đơn giá loại 

thường

1 Đinh rút 3x12 Kg 58,000            47,000                 

2 Đinh rút 4x12 Kg 55,000            45,000                 

ĐINH BÊ TÔNG

ĐINH RÚT



3 Đinh rút 5x12 Kg 55,000            45,000                 

TT Tên hàng Đơn vị SL Hàng SG Hàng tốt

1 Vít đầu Dù 1.3cm Gói (1000c) 1 80,000 85,000

2 Vít đầu Dù 1.5cm Gói (1000c) 1 90,000 100,000

3 Vít  đầu dù 2.0cm Gói (1000c) 1 110,000 120,000

4 Vít  đầu dù 2.5cm Gói (1000c) 1 126,000

5 Vít đầu dù  3.0cm Gói (1000c) 1 136,500

6 Vít  đầu dù 4.0cm Gói (1000c) 1 160,000

Vít đầu dù 5cm Gói (500c) 1 128,000

TT Tên hàng Đơn vị SL
Đơn giá tốt / 

gói

8
Vít tự khoan đầu bằng 

Gói (1000c) 1 68,000

VÍT TỰ KHOAN ĐẦU DÙ

VÍT TỰ KHOAN ĐẦU BẰNG

8
Vít tự khoan đầu bằng 
1,5cm(gọi là 1.3cm)

Gói (1000c) 1 68,000

9 Vít tự khoan đầu bằng 2cm Gói (1000c) 1 74,000

10 Vít tự khoan đầu bằng 2.5cm Gói (1000c) 1 90,000

11 Vít tự khoan đầu bằng 3cm Gói (1000c) 1 121,000

12 Vít tự khoan đầu bằng 4cm Gói (1000c) 1 132,000

13 Vít tự khoan đầu bằng 5cm Gói (1000c) 1 170,000



TT Tên hàng Số Lượng Đơn vị
Đơn giá
Thường

Đơn giá
Tốt( cá mập)

Đơn giá
SG

1 Vít thạch cao 2cm 1 kg 41,500 52,500 45,000              

2 Vít thạch cao 2.5cm 1 kg 41,500 52,500 45,000              

3 Vít thạch cao 3cm 1 kg 41,500 52,500 45,000              

4 Vít thạch cao 4cm 1 kg 41,500 52,500 45,000              

5 Vít thạch cao 5cm 1 kg 41,500 52,500 45,000              

TT Quy cách Số Lượng Đơn vị Đơn giá
1 Nở nhựa số 3 1 Cái 65

VÍT THẠCH CAO(VÍT ĐEN )1 GÓI = 1 KG

NỞ NHỰA

1 Nở nhựa số 3 1 Cái 65

2 Nở nhựa số 4 1 Cái 80

3 Nở nhựa số 5 1 Cái 95

4 Nở nhựa 16 1 Cái 550

TT Quy cách Số Lượng Đơn vị Giá vít 
1 Vít  4x15 1 Cái 50                         

2 Vít 4x20 1 Cái 60                         

3 Vít 4x25 1 Cái 70                         

4 Vít 4x30 1 Cái 70                         

7 Vít 4x40 1 Cái 95                         

8 Vít 4x50 1 Cái 125                       

9 Vít 5x30 1 Cái 95                         

10 Vít  5x40 1 Cái 120                       

11 Vít 5x50 1 Cái 150                       

 VÍT BẮT NỞ NHỰA



12 Vít 5x60 1 Cái 185                       

13 Vít 5x70 1 Cái 240                       

14 Vít  5x80 1 Cái 250                       

15 Vít 6x40 1 Cái 250                       

16 Vít 6x50 1 Cái 255                       

17 Vít  6x60 1 Cái 300                       

18 Vít 6x70 1 Cái 340                       
19 Vít 6x80 1 Cái 550                       

Vít giác 10x80 1 Cái 1,200                   


